
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ 

TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VÀ PHỤC VỤ 

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

Ban hành kèm theo Thông tư số …/2024/TT-BKHĐT ngày …. tháng … năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và 

quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã) 

 

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

I Mẫu văn bản quy định cho hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã 

1. Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã Phụ lục I-1  

2. 
Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết có 

góp vốn của hợp tác xã 
Phụ lục I-2  

3. Danh sách người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Phụ lục I-3  

4. 
Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác 

xã 
Phụ lục I-4  

5. 
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Phụ lục I-5  

6. 
Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài 
Phụ lục I-6  

7. 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã 

Phụ lục I-7  

8. 

Giấy đề nghị đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo của hợp tác xã/liên hiệp 

hợp tác xã/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh 

Phụ lục I-8  

9. Thông báo về việc giải thể hợp tác xã Phụ lục I-9  

10. Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể hợp tác xã Phụ lục I-10  

11. 
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Phụ lục I-11  

12. 

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở 

nước ngoài 

Phụ lục I-12  
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STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

13. 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh 

Phụ lục I-13  

14. 

Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện được cấp trên cơ sở thông tin giả mạo/hủy bỏ 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận 

đăng kýhoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp 

trên cơ sở các thông tin thay đổi giả mạo 

Phụ lục I-14  

15. Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã Phụ lục I-15  

16. Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Phụ lục I-16  

II Mẫu văn bản quy định cho tổ hợp tác  

1. Giấy đề nghị đăng ký tổ hợp tác Phụ lục II-1  

2. Danh sách thành viên tổ hợp tác Phụ lục II-2  

3. 
Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp 

tác 
Phụ lục II-3  

4. 
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo của tổ hợp tác 
Phụ lục II-4  

5. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác Phụ lục II-5  

III 
Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Phụ lục III-1 

2. 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng 

đại diện 
Phụ lục III-2 

3. Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục III-3 

4. Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hợp tác xã Phụ lục III-4 
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STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

5. 
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác 

xã 
Phụ lục III-5 

6. 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã 

Phụ lục III-6 

7. 
Giấy chứng nhận …/Giấy xác nhận … (Dùng trong 

trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu 

huỷ dưới hình thức khác) 

Phụ lục III-7 

8. 
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác 

xã 
Phụ lục III-8 

9. 
Thông báo yêu cầu hợp tác xã báo cáo về việc tuân thủ các 

quy định về đăng ký hợp tác xã 
Phụ lục III-9 

10. 

Thông báo về việc vi phạm của hợp tác xã thuộc trường 

hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 

diện 

Phụ lục III-10 

11. 
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Phụ lục III-11 

12. Thông báo về việc huỷ bỏ nghị quyết giải thể hợp tác xã Phụ lục III-12 

13. 
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã 
Phụ lục III-13 

14. 
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện 
Phụ lục III-14 

15. 

Quyết định về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện được cấp trên cơ sở các thông tin thay đổi 

giả mạo 

Phụ lục III-15 

16. 

Quyết định về việc huỷ bỏ quyết định thu hồi và khôi phục 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 

Phụ lục III-16 

17. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã Phụ lục III-17 

18. 
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã trên môi trường 

điện tử 
Phụ lục III-18 
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STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

19. 
Thông báo yêu cầu hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
Phụ lục III-19 

20. 
Giấy xác nhận về việc hợp tác xã đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký 
Phụ lục III-20 

21. 

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký 

Phụ lục III-21 

22. 

Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện không có hiệu lực 

Phụ lục III-22 

23. 

Thông báo về việc xử lý hồ sơ đăng ký hợp tác xã hoặc ra 

thông báo, quyết định không đúng quy định về hồ sơ, trình 

tự, thủ tục 

Phụ lục III-23 

24. 
Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của hợp 

tác xã/địa điểm kinh doanh 
Phụ lục III-24 

25. 

Thông báo về việc hiệu đính nội dung trên Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh 

Phụ lục III-25 

26. 
Thông báo về việc dừng/từ chối dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã  
Phụ lục III-26 

27. Thông báo về việc hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể Phụ lục III-27 

28. 
Thông báo về việc chi nhánh/văn phòng đại diện của hợp 

tác xã đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động 
Phụ lục III-28 

29. 
Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký hợp tác xã 

của hợp tác xã 
Phụ lục III-29 

IV 
Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong 

đăng ký tổ hợp tác  

1. Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác Phụ lục IV-1 

2. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký tổ hợp tác Phụ lục IV-2 

3. 
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác 
Phụ lục IV-3 
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STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

4. 
Giấy xác nhận về việc tổ hợp tác đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký 
Phụ lục IV-4 

5. 
Thông báo về việc vi phạm của tổ hợp tác thuộc trường 

hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác 
Phụ lục IV-5 

6. 
Thông báo về việc tổ hợp tác đang làm thủ tục chấm dứt 

hoạt động 
Phụ lục IV-6 

7. 
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ 

hợp tác 
Phụ lục IV-7 

8. 
Quyết định về việc huỷ bỏ quyết định thu hồi và khôi phục 

Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác 
Phụ lục IV-8 

V Mẫu phục vụ khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về hợp tác xã 

1. Mẫu biểu dữ liệu theo dõi về hợp tác xã Phụ lục V-1 

2. Mẫu biểu dữ liệu theo dõi về liên hiệp hợp tác xã Phụ lục V-2 

3. Mẫu biểu dữ liệu theo dõi về tổ hợp tác Phụ lục V-3 

4. 
Mẫu biểu dữ liệu theo dõi về quản lý kinh tế tập thể, tổ 

hợp tác 
Phụ lục V-4 

VI Phụ lục khác 

1. 
Giấy đề nghị thay đổi tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 
Phụ lục VI-1 

2. 

Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiện 

hợp tác xã 

Phụ lục VI-2 
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LƯU Ý: CÁCH GHI ĐỐI VỚI CÁC MẪU GIẤY DÙNG CHUNG 

CHO HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, 

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 

1. Trường hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc quỹ hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã: Ghi “liên hiệp hợp tác xã” hoặc “quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã” thay cho 

“hợp tác xã” tại các vị trí tương ứng. 

2. Phần Cơ quan ban hành văn bản 

a) Nếu là cấp tỉnh: 

- Dòng trên ghi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (tên tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương) 

- Dòng dưới ghi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

Ví dụ: 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ … 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

 

Số: ………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày … tháng … năm … 

b) Nếu là cấp huyện: 

- Dòng trên ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN (tên huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh); 

- Dòng dưới ghi: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

Ví dụ: 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN… 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

 

Số: ………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày … tháng … năm … 
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